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                Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016


 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân Cụm thi đua Hội Luật gia Việt Nam
CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số: 130/NV-DC-NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Luật gia Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CPngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách phân Cụm thi đua Hội Luật gia Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/QĐ-HLGVN ngày 14/3/2011 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về việc phân Cụm thi đua.
Điều 3. Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng các Ban chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh,thành và Chi hội trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương HLGVN;

- Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc TW Hội;

- Lưu: VT, TĐKT.
	CHỦ TỊCH

(đã ký)



Nguyễn Văn Quyền


 
DANH SÁCH
CỤM THI ĐUA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/QĐ-HLGVN ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam)
Hội Luật gia Việt Nam chia thành 07 Cụm thi đua như sau:
1. Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc (Cụm số 1)
Gồm 13 tỉnh, thành hội: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La,Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.
2. Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Cụm số 2)
Gồm 15 tỉnh, thành hội: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.
3. Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên (Cụm số 3)
Gồm 12 tỉnh, thành hội: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
4. Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm số 4)
Gồm 10 tỉnh, thành hội: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Cụm số 5)
Gồm 13 tỉnh, thành hội: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
6. Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội (Cụm số 6)
Gồm 43 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội (Phụ lục 1 kèm theo).
7. Cụm thi đua các Đơn vị trực thuộc Trung ương Hội (Cụm số 7)
Gồm 24 đơn vị trực thuộc Trung ương Hội (Phụ lục 2 kèm theo)./.
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH

CỤM THI ĐUA CÁC CHI HỘI LUẬT GIA TRỰC THUỘC TW HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/QĐ-HLGVN ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam)
1. Chi hội Luật gia Bộ Công an;
2. Chi hội Luật gia Bộ Công Thương;
3. Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục & Đào tạo;
4. Chi hội Luật gia Bộ Khoa học và Công Nghệ;
5. Chi hội Luật gia Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội;
6. Chi hội Luật gia Bộ Ngoại giao;
7. Chi hội Luật gia Bộ Tài nguyên - Môi trường;
8. Chi hội Luật gia Bộ Thông tin - Truyền thông;
9. Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp;
10. Chi hội Luật gia Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch;
11. Chi hội Luật gia Bộ Xây dựng;
12. Chi hội Luật gia Bộ Y tế;
13. Chi hội Luật gia Công đoàn Viên chức Việt Nam;
14. Chi hội Luật gia Công ty Cổ phần vận tải và thuê tầu Vieffrancht;
15. Chi hội Luật gia Công ty INVENCO;
16. Chi hội Luật gia Công ty LEADCO;
17. Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5 - Quốc gia;
18. Chi hội Luật gia Công ty VITRANET;
19. Chi hội Luật gia Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT-DL;
20. Chi hội Luật gia Học viện Chính trị Quốc gia HCM;
21. Chi hội Luật gia Học viện Tư pháp;
22. Chi hội Luật gia Khoa Luật Đại học KHXH&NV;
23. Chi hội Luật gia Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam;
24. Chi hội Luật gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
25. Chi hội Luật gia Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam;
26. Chi hội Luật gia Phân viện báo chí & Tuyên truyền, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh;
27. Chi hội Luật gia Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam;
28. Chi hội Luật gia Thanh tra Chính phủ;
29. Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tối cao;
30. Chi hội Luật gia Tổng Công ty đường sắt Việt Nam;
31. Chi hội Luật gia Tổng cục Hải Quan;
32. Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
33. Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
34. Chi hội Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội;
35. Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại Thương;
36. Chi hội Luật gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
37. Chi hội Luật gia Văn phòng Chính phủ;
38. Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc Hội;
39. Chi hội Luật gia Viện Đại học Mở;
40. Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
41. Chi hội Luật gia Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế tài chính;
42. Chi hội Luật gia Viện Nhà nước & Pháp luật;
43. Chi hội Luật gia Văn phòng Chủ tịch nước./.


PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH

CỤM THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/QĐ-HLGVN ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam)
1. Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế;
2. Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật;

3. Ban Tổ chức – cán bộ;

4. Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;

5. Báo Đời sống và Pháp luật;

6. Nhà Xuất bản Hồng Đức;

7. Tạp chí Pháp luật và Phát triển;

8. Tạp chí Pháp lý;

9. Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên ;
10. Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng;

11. Trung tâm tư vấn pháp luật Phú Quốc;
12. Trung tâm tư vấn pháp luật Phụng Công ;
13. Trung tâm tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng ;
14. Trung tâm tư vấn pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh;

15. Trung tâm tư vấn pháp luật Thăng Long;

16. Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS;

17. Trung tâm tư vấn pháp luật Việt - Mỹ;
18. Trung tâm tư vấn pháp luật Việt – Nga;
19. Trung tâm thông tin tư vấn pháp luật Việt-Trung-ASEAN;

20. Trường Đào tạo và bồi dưỡng chuyên gia pháp lý ;
21. Văn phòng Trung ương Hội;

22. Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế;

23. Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN;

24. Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu./.

